
A B C D E 1=2+34 2 3=4+5+…+8

1 TỔNG SỐ 

340   +Chi cục Đo lường chất lượng 417 1006991 12,00 10 40,82

……………

Tổng số 

biên chế   

có mặt 

01/7/2023

Tổng cộng

 hệ số lương 

phụ cấp 

lương tính 

BH
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              BẢNG TÍNH  NHU CẦU TIỀN LƢƠNG BIÊN CHẾ GIAO NĂM 2024

TT

Mã 

Nhiệm 

Vụ 

 chi 

Nội dung C Mã số 

Tổng số 

biên chế 

năm 

2023được 

phê duyệt



Phụ cấp

 chức vụ 

TT02/BN

V

Phụ cấp 

vượt 

khung 

TT04/B

NV

Phụ cấp 

thâm niên 

nhà giáo NĐ 

77/2021/CP

Phụ cấp 

thâm niên 

nghề thanh 

tra, kiểm 

lâm 

04/2009/TTL

T-BNV-BTC  

Phụ cấp 

thu hút 

theo NĐ 

76/2019/

CP

Phụ cấp 

công tác lâu 

năm vùng 

ĐK khó 

khăn NĐ 

76/2019/CP

Phụ cấp 

ưu đãi 

giáo viên 

NĐ 

76/2019/C

P

4 5 6 7 8 9=10+…+29 10 11 12

38,74 1,50 0,58 10,41

HS lương 

Biên chế có 

mặt

Phụ cấp tính BH

Tổng 

 cộng 

Biên chế có mặt tại thời điểm 01/7/2023
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                                                                      Các loại phụ cấp khác 



ĐVT: 1 tr đồng 

Phụ cấp ưu 

đãi nhà 

giáo 

01/2006/TT

LT-

BGD&ĐT-

BNV-BTC

Phụ cấp 

ưu đãi 

giáo viên  

 NĐ 

61/2006

Phụ cấp 

Thu hút 

giáo viên  

NĐ 

61/2006

P/cấp 

ưu đãi NĐ 

56/2011 

ngành y tế + 

và Đặc thù 

NĐ 26/2016 

LĐ

P/cấp 

lưu động 

TT06/BNV

Phụ cấp

độc hại 

TT07/BN

V

Phụ cấp

đặc biệt 

TT09/BN

V

Phụ cấp

khu vực 

TTLT11/2005/

BNV-

BLĐTBXH-

BTC-UBDT 

(NĐ 204/2004)

Phụ cấp

thu hút 

TT10/BN

V

13 14 15 16 17 18 19 20 21
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                                                                      Các loại phụ cấp khác 



Phụ cấp 

kiêm 

nhiệm 

TT78/BT

C

Phụ cấp

 công vụ 

NĐ 

34/2012

Phụ cấp 

của  các 

TC  CT XH  

HD 

05/HD/BTC

TW

Phụ cấp 

trách nhiệm 

TT 

05/2005/BN

V

Phụ cấp

 Thanh tra 

TT191/LB

phụ cấp 

trách nhiệm 

khác 

Phụ cấp

đặc thù 

khác

Phụ cấp

Thanh sắc

BHXH, 

BHYT

KPCĐ 

(22,5%)

22 23 24 25 26 27 28 29 30

10,21 0,20 9,18
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Các khoản đóng góp                                                                       Các loại phụ cấp khác 



BHTN (1%)

Nhu cầu 

lƣơng 

(1,49trđ)

Nhu cầu 

lƣơng 

(0,31trđ)

31 32=30+31
32a=(3+9+32)

*1,49trđ

32b=(3+9+32)

*0,31trđ
33 = 33a+33b

33a=32a*12 

tháng

33b=32b*12 

tháng

9,18 90,01 18,73 1.304,87 1.080,14 224,73

377,61

#REF!

Nhu cầu 

lương 01 

tháng (0,31 

trđ)

Tổng Các

 khoản  đóng 

góp BHXH, 

BHYT,KPCĐ

, BHTN
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Các khoản đóng góp Trong đó

Nhu cầu tiền 

lƣơng  BC có 

mặt 12 tháng 

Nhu cầu 

lương 01 

tháng (1,49 

trđ)



BHXH, 

BHYT

KPCĐ 

(22,5%)

BHTN 

(1%)

Nhu cầu 

lƣơng 

(1,49trđ)

34 35 36 37
38a=(35+36+3

7)*1,49trđ

38b=(35+36+3

7)*0,31trđ
39=39a+39b

39a=38a*12t

h

2,00 5,85 1,32 10,68 2,22 154,79 128,13

Trong đó

Số biên 

chế chưa 

tuyển

Các khoản đóng góp

Nhu cầu 

tiền

lƣơng BC 

chƣa tuyển 

12 tháng 

Biên chế chƣa tuyển trong tổng mức biên chế đƣợc giao

Hệ số 

lương 

(2,34/người

)

Nhu cầu lương 

01 tháng 

(1,49trđ)

Nhu cầu lương 

01 tháng 

(0,31trđ)

Lương biên chế chưa tuyển



Nhu cầu 

lƣơng 

(0,31trđ)

Tổng cộng
Nhu cầu lƣơng 

(1,49trđ)

Nhu cầu lƣơng 

(0,31trđ)

39b=38b*12

th
40=40a+40b 40a=39a*12th 40b=39b*12th

26,66 1.459,66 1.208,28 251,39

Nhu cầu tiền lƣơng năm 2024
Trong đó

Biên chế chƣa tuyển trong tổng mức biên chế đƣợc giao


